
TÊN MÔN HỌC: KẾT CẤU NHÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP HỌC KỲ 3
MÃ MÔN HỌC : CIE-426 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 06/10/2014 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 1827617409 Đinh Ngọc Bảo D18XDD1B 3.6 2 2.8 V 0.0 Khäng NỢ LP
2 1827617404 Trần Anh Đào D18XDD3B 6 6 6 4 4.9 Bäún pháøy Chên

3 1827617447 Phạm Văn Đông D18XDD1B 10 7.5 8.9 4 6.2 Saïu pháøy Hai

4 1827617369 Trần Văn Dụ D18XDD1B 7.7 6 6.5 3 0.0 Khäng

5 1827617433 Đoàn Lê Việt Đức D18XDD2B 7.3 6 4.1 4 4.8 Bäún pháøy Taïm

6 169211495 Dương Quốc Hoàng D18XDD3B 3 3 3 V 0.0 Khäng NỢ LP
7 1827617403 Nguyễn Hải Hưng D18XDD2B 9.1 6.5 5.4 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

8 1827617401 Kiều Quốc Hưng D18XDD1B 7.3 5 4.9 2.5 0.0 Khäng

9 1827617399 Nguyễn Đắc Kháng Huy D18XDD1B 8.2 7 5.9 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

10 1827617424 Đoàn Ngọc Phước D18XDD2B 10 6 5.8 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

11 1827617410 Nguyễn Ngọc Sơn D18XDD1B 5 7.5 2.5 1.5 0.0 Khäng

12 1827617352 Phạm Thanh Tâm D18XDD3B 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
13 1827617345 Lê Hồng Thanh D18XDD3B 3 3 3 1.5 0.0 Khäng

14 1827617388 Đặng Kim Tới D18XDD2B 7.7 6 4.3 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

15 169211569 Nguyễn Minh Trí D16XDD2 4.5 4 4.5 V 0.0 Khäng

16 169211554 Lê Vĩnh Thắng D16XDD2 6.4 4 4.4 6.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

17 152212653 Phạm Việt Quốc K15XDD1 3 3 3 4 3.6 Ba pháøy Saïu
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Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2014
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 47%

Số sinh viên nợ 53%
TỔNG CỘNG : 100%

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ D18XDDB
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT
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